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UỶ BAN NHÂN DÂN 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH           


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 11/BC-UBND

                               Quy Nhơn, ngày 04  tháng 3  năm 2009

BÁO CÁO
Việc thực hiện chính sách pháp luật 
về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm 

 Thực hiện Công văn số  57/VPQH-TH ngày 09/01/2009 của Văn phòng Quốc hội về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), UBND tỉnh Bình Định báo cáo cụ thể như sau:
I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LIÊN QUAN ĐẾN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (VSATTP) CỦA TỈNH:
- Bình Định là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung, diện tích tự nhiên 6.025,6 Km​​², dân số 1.591.500 người. Toàn tỉnh có 10 huyện, 01 thành phố với 159 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã). Mạng lưới y tế được phủ kín từ tỉnh đến cơ sở. 


- Bình Định có khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra. Nhiệt độ và độ ẩm cao, lại thường xuyên lũ lụt là một trong những yếu tố làm cho thực phẩm dễ bị hư hỏng, vi sinh vật gây bệnh phát triển và nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao.


- Vị trí địa lý của tỉnh Bình Định rất thuận lợi trong giao lưu buôn bán với các khu vực trong nước và quốc tế. Với hệ thống giao thông đường biển, đường hàng không, đường sắt và đường bộ, hàng hoá từ Bình Định có thể dễ dàng vận chuyển đi các nơi khác và ngược lại. Điều kiện đó tạo cho Bình Định có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng dễ bị các dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập. 

- Cùng với cơ chế thị trường, các điều kiện tự nhiên, xã hội đã tạo điều kiện cho các ngành hàng thực phẩm phát triển mạnh, các loại hình cung cấp thực phẩm mở ra rầm rộ. Năm 1991, toàn tỉnh chỉ có 287 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thì đến năm 2008 đã có 7.576 cơ sở. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các cơ sở thức ăn đường phố phát triển mạnh, số này thường xuyên biến động và phần lớn hoạt động không có giấy phép nên rất khó quản lý. Các khu, cụm công nghiệp và trường học phát triển, kéo theo các dịch vụ ăn uống, trong đó bếp ăn tập thể và cơ sở cung ứng suất ăn sẵn do các đơn vị tự tổ chức, không đăng ký cũng đang gia tăng làm cho việc quản lý VSATTP ngày càng phức tạp và khó khăn.


- Sự phát triển của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhất là cơ sở thức ăn đường phố, kinh doanh thực phẩm trong các chợ, khu du lịch, lễ hội, các cơ sở sản xuất thực phẩm quy mô hộ gia đình thiếu quy hoạch, thiếu đồng bộ. Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán hàng nhập lậu còn xảy ra. Việc sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật, các chất kích thích sinh trưởng, chất tăng trọng, kháng sinh … trong trồng trọt, chăn nuôi  chưa  được  kiểm  soát  chặt  chẽ.  Việc  sử  dụng các chất bảo quản, phụ gia thực phẩm trong chế biến thực phẩm nhưng thiếu hiểu biết của người sản xuất, chế biến thực phẩm còn tương đối phổ biến. Thiếu trang thiết bị cơ bản bảo đảm vệ sinh cho quá trình chế biến, thiếu kiến thức và ý thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm… Đó là những yếu tố làm cho thực phẩm không an toàn và nguy cơ ngộ độc thực phẩm còn cao.

* Trong thời gian qua, UBND tỉnh và chính quyền các cấp đã tăng cường chỉ đạo, huy động sự tham gia của các ngành và xã hội vào công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP, nhờ vậy công tác này đã có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý VSATTP đã dần đi vào nề nếp. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư, cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh; nhiều hàng quán ăn uống đã trở nên khang trang hơn, sạch sẽ hơn; kiến thức và trách nhiệm của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, tình hình VSATTP hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Sự phối hợp giữa các ngành nhằm bảo đảm VSATTP trong suốt chuỗi cung cấp thực phẩm còn hạn chế. 
II. TÌNH HÌNH THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, VSATTP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ NĂM 2004-2008:

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng VSATTP: 
a) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

** Số lượng văn bản đã ban hành, loại văn bản, thời gian ban hành (Phụ lục 1).
** Nhận xét, đánh giá:
* Kết quả đạt được:

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, VSATTP luôn gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính thống nhất và trình tự hiệu lực pháp lý.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, VSATTP liên tục được ban hành và đã đổi mới sâu sắc cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hàng loạt các văn bản điều chỉnh các quan hệ cơ bản trong quản lý thực phẩm đã được ban hành tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này.

* Tồn tại:

- Chất lượng và VSATTP luôn gắn liền với nhau nhưng được điều chỉnh bằng 02 văn bản pháp luật khác nhau là Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngoài ra còn có một số văn bản luật khác cũng tham gia điều chỉnh hoạt động này như Luật Hóa chất, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật…

- Có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, VSATTP (đến tháng 12/2008 có 259 văn bản của các cơ quan Trung ương ban hành). Một số văn bản còn quy định chung chung, không ổn định, không mang tính hệ thống, thậm chí mâu thuẫn nhau làm cho việc triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.

- Có quá nhiều ngành, tổ chức tham gia công tác quản lý chất lượng, VSATTP trong khi sự phân công, phối hợp còn nhiều bất cập dẫn đến quản lý chồng chéo trong khi có những lĩnh vực chưa được quản lý. Công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP hiện nay chỉ chạy theo giải quyết những vấn đề bức xúc nhưng chưa quản lý được nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm trong suốt chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

Ơ
* Những văn bản cần sửa đổi và ban hành mới.

- Đề nghị sửa đổi Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.
- Đề nghị sửa đổi Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

- Đề nghị ban hành mới Quy định chi tiết hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm về chất lượng, VSATTP.

- Đề nghị ban hành mới Quy định về quản lý, kiểm tra, đánh giá, báo cáo hoạt động Chương trình Mục tiêu Quốc gia VSATTP.

- Đề nghị ban hành mới Hướng dẫn thực hiện công bố và chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

b) Việc xây dựng, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP:

* Việc ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

- Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng, VSATTP hiện nay do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành gồm rất nhiều loại: tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thuật ngữ, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử, tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, bảo quản, vận chuyển, tiêu chuẩn quy trình công nghệ…


- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng, VSATTP đối với sản phẩm thực phẩm hiện chỉ có:

+ Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

+ Quyết định số 3512/2000/QĐ-BYT ngày 9/107/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về VSATTP đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp.
+ Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT ngày 29/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
+ Quyết định số 3339/2001/QĐ-BYT ngày 30/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm.

* Việc ban hành, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 
Chưa có quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng, VSATTP.
* Nhận xét, đánh giá:
- Ưu điểm: Hệ thống văn bản kỹ thuật ban hành dần dần đã đi vào nề nếp, một số đã phù hợp với các quy định quốc tế.

- Tồn tại:

+ Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, VSATTP còn thiếu nhiều và không đồng bộ, không phù hợp. Nhiều sản phẩm thực phẩm hiện không có tiêu chuẩn, nhất là các sản phẩm truyền thống địa phương, sản phẩm nông sản thực phẩm; một số sản phẩm thực phẩm có tiêu chuẩn chất lượng nhưng không có tiêu chuẩn vệ sinh an toàn; một sản phẩm thực phẩm khác lại có nhiều tiêu chuẩn áp dụng và không thống nhất; nhiều tiêu chuẩn không nêu rõ phương pháp thử nghiệm tương ứng, thậm chí các đơn vị đo lường cũng không rõ ràng. 

+ Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam không được phổ biến rộng rãi trên mạng thông tin đại chúng cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng, VSATTP, nhà  sản xuất và  người tiêu dùng. Hơn  nữa lại không được tập hợp thành  hệ  thống nên
việc tìm kiếm các tiêu chuẩn này nhiều lúc gặp khó khăn, ngay cả đối với các cơ quan quản lý.

2. Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng, VSATTP tại địa phương:

a) Thực trạng ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh:

* Tình hình ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm: (Phụ lục 2)
Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm với 321 người mắc, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm.
* Nhận xét đánh giá:

- Ưu điểm:

+ Kết hợp với công tác giám sát dịch, ngành Y tế đã củng cố và nâng cao năng lực giám sát ngộ độc thực phẩm ở tất cả các tuyến. Các văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, điều tra, báo cáo ngộ độc thực phẩm đã được triển khai thực hiện. Nhờ vậy các vụ ngộ độc thực phẩm đã được báo cáo, giám sát và xử lý kịp thời, các trường hợp ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ ở cộng đồng cũng đã được ghi nhận và báo cáo đầy đủ hơn.
+ Số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm rõ rệt. Trước đây chỉ trong 3 năm (1998- 2000) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ ngộ độc thực phẩm, có vụ nghiêm trọng như vụ ngộ độc rượu ở Vân Canh với 47 người mắc và 7 người tử vong. Từ năm 2004 đến nay, chỉ có 9 vụ ngộ độc thực phẩm trong đó có 1 vụ ngộ độc lớn, không có cas tử vong do ngộ độc thực phẩm.

- Tồn tại:

+ Tình hình ngộ độc thực phẩm tuy có giảm nhưng chưa bền vững. Năm 2006 xảy ra 01 vụ ngộc độc thực phẩm lớn tại bếp ăn tập thể với 265 người mắc. Năm 2008 cố 02 vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ với 12 người mắc. Mỗi năm có hàng trăm trường hợp ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ. 

+ Hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm của ngành Y tế mặc dù đã được củng cố nhưng thực hiện chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Các vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ, bệnh truyền qua thực phẩm chưa được báo cáo đầy đủ.
- Nguyên nhân tồn tại:

+ Chủ quan:

( Quản lý chất lượng, VSATTP vẫn chủ yếu chạy theo giải quyết hậu quả mà chưa đi vào quản lý nguy cơ từ đầu. Các quy định về phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm mới được ban hành chưa được thực hiện đầy đủ, chưa có quy định cụ thể về việc lưu mẫu thực phẩm.

( Sự phối hợp giữa các ngành trong phòng ngừa ngộ độc thực phẩm chưa đồng bộ; phối hợp giữa hệ điều trị với dự phòng, giữa hệ thống y tế nhà nước với y tế tư nhân, y tế các cơ quan, xí nghiệp trong việc giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm chưa được chặt chẽ.

( Việc lấy mẫu nguyên liệu sản xuất, mẫu thực phẩm để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất độc hại trong nông sản thực phẩm chưa thực hiện thường xuyên theo quy định. 
( Các bếp ăn tập thể ở trường học, khu công nghiệp chưa được đầu tư đúng mức để đảm bảo VSATTP. Việc lưu mẫu thực phẩm tại một số cơ sở còn chưa đạt yêu cầu. 

( Việc kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn động vật sống và sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ đầu mối chưa tốt.

( Việc bảo đảm VSATTP trong lễ hội, ma chay, cưới hỏi ở nông thôn chưa được chú trọng đúng mức. 

+ Khách quan:

( Chưa hình thành được hệ thống kiểm soát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phân tích, dự báo, quản lý nguy cơ để phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Năng lực giám sát, điều tra, xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm còn hạn chế. 

( Nguồn cung cấp thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, các chất kích thích sinh trưởng, chất tăng trọng, kháng sinh… trong chăn nuôi, trồng trọt chưa được quản lý. Chưa phát triển được vùng sản xuất nông thuỷ sản an toàn và các khu giết mổ tập trung bảo đảm VSATTP. 

( Thực phẩm nhập khẩu và vật tư phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản; phụ gia thực phẩm, chất bảo quản và chất hỗ trợ chế biến; thực phẩm chức năng và các thực phẩm có nguy cơ cao chưa được kiểm soát đầy đủ. 

( Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán hàng nhập lậu vẫn còn tương đối phổ biến. 

( Ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về VSATTP ở người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng chưa cao. 

* Thực trạng ô nhiễm thực phẩm: (Phụ lục 3)
- Chưa có nghiên cứu, đánh giá nào về tình hình ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy một số mẫu giám sát và thực hiện mẫu thanh tra theo yêu cầu. Tuy nhiên, do hạn chế về số lượng mẫu và năng lực kiểm nghiệm nên kết quả chưa phản ánh đúng tình hình ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

b) Thực trạng quản lý VSATTP từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh:
* Quản lý chất lượng VSATTTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm:

Hiện nay, việc quản lý chất lượng, VSATTP trong xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, tỉnh chấp hành đầy đủ các quy định của Bộ Y tế trong lĩnh vực này.
* Quản lý chất lượng VSATTTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm:

- Theo phân cấp quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VSATTP trong ngành Y tế tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VSATTP trong ngành y tế thì thực phẩm chức năng, thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gien, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.
- Trên địa bàn tỉnh hiện tại có 01 cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên và 01 cơ sở sản xuất rượu bổ (cơ sở sản xuất rượu Thiên Hòa ở xã Cát Minh huyện Phù Cát) đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm có đăng ký kinh doanh đã công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Sở Y tế đều sử dụng phụ gia thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nằm trong danh mục cho phép.

- Việc sử dụng phụ gia thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh; các hộ kinh doanh thực phẩm ở chợ chưa kiểm soát được.

* Quản lý chất lượng, VSATTTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống:

- Quản lý cơ sở thực phẩm: 

Thông tin chung về cơ sở thực phẩm:

	Tuyến quản lý
	Tuyến xã
	Tuyến huyện, thành phố
	Tuyến tỉnh
	Tổng cộng

	Năm 
	2004
	2.587
	1.714
	142
	4.443

	
	2005
	3.626
	1.874
	151
	5.651

	
	2006
	4.032
	2.013
	212
	6.257

	
	2007
	4.977
	2.001
	212
	7.190

	
	2008
	5.389
	1.975
	212
	7.576


Nhận xét: 

- Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chế biến thuỷ hải sản, nước giải khát, rượu, nem chả, lạp xưởng, bánh kẹo, dầu ăn, xì dầu, kem, nước đá. Cơ sở dịch vụ ăn uống chủ yếu là các quán ăn bình dân, cafe giải khát, bếp ăn tập thể trong trường học (chủ yếu là các trường mầm non) và cơ sở sản xuất công nghiệp, các đại lý và quầy bán lẻ. Số này tập trung phần lớn ở thành phố Quy Nhơn, các thị trấn và dọc các trục lộ liên tỉnh. Nhìn chung điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của các cơ sở thực phẩm  rất thiếu, khó cải tạo, khắc phục, luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm.

- Đa số cơ sở thực phẩm trên địa bàn có quy mô nhỏ, hộ gia đình, kinh doanh thức ăn đường phố. Đến năm 2008, chỉ có 2.187/7.576 cơ sở có đăng ký kinh doanh,  chiếm tỷ lệ 28,9%. Các cơ sở thực phẩm có đăng ký kinh doanh (tuyến tỉnh và huyện quản lý) được thống kê, cập nhật kịp thời, quản lý tương đối thuận lợi. Các bếp ăn tập thể trong trường học đã được quản lý tốt nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Giáo dục- Đào tạo và ngành Y tế. Tuy nhiên, bếp ăn tập thể trong các xí nghiệp, nhà máy phát triển tự phát, không có sự quản lý của ngành Công nghiệp nên khó thống kê, quản lý đầy đủ. Cơ sở thức ăn đường phố và các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh thường xuyên biến động, rất khó thống kê cập nhật kịp thời, việc kiểm soát hoạt động của các cơ sở này còn nhiều khó khăn, bất cập. 
* Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP: 

	Tuyến quản lý
	Tuyến xã
	Tuyến huyện, thành phố
	Tuyến tỉnh
	Tổng cộng

	
	Lũy kế
	Tỷ lệ %
	Lũy kế
	Tỷ lệ %
	Lũy kế
	Tỷ lệ %
	Lũy kế
	Tỷ lệ %

	Năm 
	2004
	Chưa có quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

	
	2005
	

	
	2006
	234
	5,8
	202
	10
	21
	9,9
	457
	7,2

	
	2007
	429
	8,6
	322
	16,1
	71
	33,5
	822
	11,4

	
	2008
	653
	12,1
	649
	12,9
	107
	50,5
	1.409
	18,6


Nhận xét:

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tuyến dưới sớm triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đa số các cơ sở thực phẩm lớn đã duy trì được điều kiện VSATTP.  
Tuy nhiên, công tác cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP còn một số hạn chế:

- Điều kiện VSATTP của cơ sở phần lớn chưa đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ, đã được xây dựng từ trước. Chi phí để cải tạo các điều kiện vệ sinh của cơ sở, khám sức khỏe định kỳ theo quy định cao nên cơ sở nhỏ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trước, cơ sở tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền công nghệ, thiết bị xong mới tiến hành làm các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, khi tiến hành thẩm định cơ sở mới xây dựng nên cũng khó cải tạo, sửa chữa. Do đó, hoạt động cấp giấy chứng nhận triển khai còn chậm; các cơ sở thực phẩm nhỏ, cơ sở thức ăn đường phố hầu như chưa được cấp giấy chứng nhận.
- Ý thức chấp hành của cơ sở thực phẩm chưa tốt, chưa tự giác thực hiện các hồ sơ, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận. Mặt khác, các cơ sở không duy trì đuợc các điều kiện VSATTP theo quy định sau khi được cấp giấy chứng nhận.
* Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm: 

	Năm
	Cấp mới
	Gia hạn
	Lũy kế
	Ghi chú

	2004
	37
	0
	208
	Tiếp nhận hồ sơ công bố

	2005
	33
	0
	241
	

	2006
	80
	0
	80
	Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

	2007
	54
	0
	134
	

	2008
	67
	0
	201
	


Nhận xét:

- Chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong ngành y tế. Việc chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các mặt hàng thủy sản còn chồng chéo giữa Sở Y tế và Sở Khoa học Công nghệ làm cho một số cơ sở sản xuất, chế biến hàng thực phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa phải thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cả 2 ngành quản lý.
- Các nguyên liệu nông sản thực phẩm phần lớn chưa được cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. Quản lý phụ gia thực phẩm, bao bì thực phẩm còn lỏng lẻo. Việc cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho lương thực chưa có quy định cụ thể. 

- Các thực phẩm thuộc diện không bắt buộc công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm rất khó quản lý. 
- Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, VSATTP còn rất thiếu và không đồng bộ, không phù hợp. Nhiều sản phẩm thực phẩm hiện không có tiêu chuẩn, nhất là các sản phẩm truyền thống địa phương, sản phẩm nông sản thực phẩm.

- Các cơ sở thực phẩm chưa nắm được hết ý nghĩa của việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm. 

- Năng lực kiểm nghiệm tại tuyến tỉnh còn hạn chế về số lượng chỉ tiêu và chất lượng kết quả kiểm nghiệm. Mẫu thực phẩm công bố tiêu chuẩn do cơ sở tự lấy gửi đi kiểm nghiệm, không có sự giám sát của cơ quan y tế. 

- Công tác hậu kiểm còn nhiều hạn chế, chất lượng, VSATTP sản phẩm thực phẩm sau khi được chứng nhận khó duy trì được các chỉ tiêu như công bố.

* Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm: 

- Công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện tốt. Chưa có sự phối hợp tốt giữa Sở Y tế, Sở văn hóa Thể Thao và Du lịch cũng như các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh. Việc xử lý các cơ sở vi phạm pháp luật về quảng cáo thực phẩm chưa nghiêm. 

* Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, VSATTP:

Cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết ở quy mô nhỏ, hộ gia đình nên việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, VSATTP  tiên tiến theo GMP (thực hành sản xuất tốt), SSOP (Quy phạm vệ sinh), HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) còn rất hạn chế. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thiếu các điều kiện tiên quyết để áp dụng hệ thống HACCP, đến nay chỉ mới có 01 cơ sở sản xuất sữa áp dụng HACCP. 

Bộ Y tế chưa có chính sách khuyến khích cũng như quy định lộ trình bắt buộc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nói trên. 

* Quản lý thức ăn đường phố:

Tỉnh Bình Định, từ năm 2005-2006, đã triển khai xây dựng mô hình xã, phường điểm bảo đảm VSATTP thức ăn đường phố tại Phường Quang Trung thành phố Quy Nhơn và xã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn; đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành Đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố tại 02 địa bàn nói trên và tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó triển khai hoạt động ra toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm VSATTP thức ăn đường phố còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do:


- Kinh phí Trung ương cấp cho Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố quá ít (năm 2008 là 40 triệu đồng/159 xã).


- Số cơ sở thức ăn đường phố rất lớn (năm 2008 chiếm 4.075/7.546 = 54% cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh) và thường xuyên biến động. Người bán hàng rong và kinh doanh ăn uống ở chợ khó quản lý.


- Chưa có mạng lưới cộng tác viên vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm phức tạp, không phù hợp với cơ sở thức ăn đường phố.

3. Việc chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp:

a) Công tác chỉ đạo:

- Ngày 19/7/1999, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo Mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Phó giám đốc Sở Y tế làm phó ban trực, các thành viên gồm lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thuỷ sản; Công nghiệp; Thương mại; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thông tin truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh. Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đều đã thành lập Ban chỉ đạo với đầy đủ các thành phần.

- Ngày 05/6/2006, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1290/QĐ-CTUBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bình Định và Quyết định số 1234/QĐ-CTUBND ngày 26/05/2006 về  việc thành lập tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo. 
- Hàng năm, Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” đã triển khai đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới, tổ chức sơ kết 6 tháng, giao ban 9 tháng và tổng kết năm.  
Các văn bản chỉ đạo của tỉnh:
* Tỉnh ủy: 
- Công văn số 148-CV/TGTU ngày 04/12/2006 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; 
- Công văn số 335-CV/TU ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy Bình Định về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

* UBND tỉnh: 
- Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh; 
- Quyết định số 130/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 về thu mua, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định; 
- Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm CLVSATTP tỉnh Bình Định đến năm 2010; 
- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/10/2006 về việc tăng cường công tác bảo đảm VSATTP tại bếp ăn tập thể; 
- Công văn số 54/UBND ngày 01/3/2007 về việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
* Ngành Y tế: 
- Thông báo số 24/TB-SYT ngày 10/01/2006 về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; 
- Hướng dẫn số 341/HD-SYT ngày 12/4/2006 hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP; 
- Công văn số 1139/SYT-NVY ngày 30/10/2006 về việc công bố  tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; 
- Công văn số 4187/SYT-NVY ngày 02/11/2006 về việc hướng dẫn các biện pháp bảo đảm VSATTP tại các bếp ăn tập thể; 
- Công văn số 1389/SYT-NVY ngày 29/12/2006 về việc tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu Bàu đá có màu.
- Hàng năm, Ban chỉ đạo tỉnh đều ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch bảo đảm VSATTP trong các đợt chiến dịch: tháng hành động vì chất lượng, VSATTP, tết Nguyên Đán, tết Trung thu và phụ vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh.

b) Đầu tư ngân sách: (Phụ lục 4)
- Chủ yếu là ngân sách trung ương, ngân sách hỗ trợ của địa phương rất hạn chế. Các nguồn ngân sách khác hầu như không có.

- Ngân sách đầu tư cho công tác bảo đảm chất lượng VSATTP chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, gần như chỉ phục vụ chính cho nội dung thanh kiểm tra, truyền thông giáo dục, các nội dung quan trọng khác như giám sát ô nhiễm thực phẩm, quản lý thức ăn đường phố… rất ít.

- Công tác xã hội hoá chưa đem lại hiệu quả, chưa có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động bảo đảm chất lượng VSATTP.

c) Tổ chức bộ máy quản lý chất lượng, VSATTP ngành Y tế: (Phụ lục 5)
** Cơ quan quản lý chất lượng, VSATTP các cấp:

* Tại tuyến tỉnh:

- Sở Y tế là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực VSATTP trên địa bàn tỉnh. Tại Sở Y tế có 01 cán bộ Phòng Nghiệp vụ Y kiêm nhiệm làm công tác quản lý. 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là cơ quan chuyên môn kỹ thuật, có nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực VSATTP, giúp Giám đốc Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Tại Trung tâm có Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm và Dinh dưỡng gồm 05 cán bộ (04 có trình độ đại học, 01 cán bộ trung cấp). 

* Tại tuyến huyện, thành phố: 
- Phòng Y tế là cơ quan tham mưu giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực VSATTP. Tại mỗi Phòng Y tế có 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý về VSATTP.

- Đội Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế là cơ quan chuyên môn kỹ thuật, tham gia quản lý nhà nước về lĩnh vực VSATTP. Tại mỗi Đội Y tế dự phòng có 01 cán bộ kiêm nhiệm về VSATTP. 

* Tại tuyến xã: Trạm y tế xã là cơ quan chuyên môn kỹ thuật giúp UBND xã quản lý nhà nước về VSATTP trên địa bàn. Tại mỗi trạm y tế có 01 cán bộ y tế kiêm nhiệm làm công tác này. 

Ngoài ra ở mỗi xã còn có mạng lưới y tế thôn giúp trạm y tế thực hiện một số nhiệm vụ, chủ yếu là truyền thông giáo dục, theo dõi dịch bệnh ở cộng đồng.
** Thanh tra: Tại Sở Y tế có 01 cán bộ Thanh tra Sở kiêm nhiệm phụ trách thanh tra về lĩnh vực VSATTP. Tuyến huyện, thành phố, xã không có cán bộ thanh tra về VSATTP.
 ** Cơ quan kiểm nghiệm, giám định thực phẩm: 

* Kiểm nghiệm thực phẩm:

- Tại tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có Khoa Xét nghiệm trong đó có 01 phòng kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm với 02 cán bộ có trình độ đại học và 01 phòng kiểm nghiệm hoá thực phẩm với 03 cán bộ có trình độ đại học.

- Tuyến huyện, thành phố chủ yếu triển khai các phương pháp kiểm nghiệm nhanh, chỉ có 5 Trung tâm Y tế có thể làm được một vài chỉ tiêu đơn giản (Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước).

- Tuyến xã chưa thực hiện được phương pháp kiểm nghiệm nào.

* Cơ quan giám định, kiểm nghiệm trọng tài về thực phẩm: Không có.
* Cơ quan nghiên cứu, đánh giá nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chưa triển khai được hoạt động này.

4. Công tác truyền thông giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, VSATTP:

a) Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP:


- Hàng năm, Ban chỉ đạo tổ chức họp triển khai công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP với đầy đủ lãnh đạo các sở, ngành và các tổ chức, đoàn thể.


- Sở Y tế tổ chức 04 hội nghị triển khai và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP; tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách VSATTP tuyến huyện, tại mỗi huyện tổ chức 06 lớp cho cán bộ tuyến xã.

- Phát các nội dung quy định của pháp luật về VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng vào dịp lễ, tết, Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP.

- Trích các quy định pháp luật về VSATTP in thành các thông điệp cấp phát cho các đối tượng.

b) Tập huấn, hướng dẫn cho cơ sở thực phẩm: 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã tổ chức tập huấn cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh  thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm theo tuyến quản lý. 

- Nội dung tập huấn tập trung phổ biến các văn bản pháp quy về chất lượng, VSATTP, biện pháp bảo đảm VSATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

c) Các hoạt động khác:

- Hàng năm đã phát các thông tin về VSATTP hàng chục buổi trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hàng nghìn buổi trên hệ thống phát thanh huyện, xã; phát hàng nghìn tờ tranh tuyên truyền đến tận tay các đối tượng.

 - Tổ chức tốt “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” nên đã tạo ra một chiến dịch truyền thông sâu rộng trong nhân dân và các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. 

- Kết hợp các đợt thanh tra, kiểm tra giám sát để giáo dục và nâng cao hiểu biết của cơ sở thực phẩm về bảo đảm chất lượng, VSATTP. 

Kết quả cụ thể:
	TT
	Hoạt động
	Đơn vị tính
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	Lễ phát động 
	Buổi
	6
	11
	29
	39
	51

	
	
	Người dự
	3.000
	6.000
	8.500
	9.430
	11.556

	2
	Nói chuyện chuyên đề 
	Buổi
	67
	190
	378
	470
	323

	
	
	Người nghe
	5.800
	21.000
	30.456
	40.951
	22.913

	3
	Tập huấn kiến thức VSATTP
	Lớp
	64
	98
	108
	140
	117

	
	
	Học viên
	2.113
	3.572
	3.632
	6.013
	5.268

	4
	Hội thảo                  
	Buổi
	1
	1
	1
	30
	46

	5
	Phát thanh 
	Lượt phát
	2.520
	2.474
	3.170
	4.131
	2.921

	6
	Truyền hình 
	Lượt phát
	21
	16
	45
	115
	92

	7
	Băng rôn 
	Cái
	500
	546
	614
	695
	587

	8
	Ap phích
	Tờ
	500
	1.000
	1.500
	4.500
	2.000

	9
	Tờ rơi, tờ gấp 
	Tờ
	10.000
	11.500
	12.000
	9.000
	3.000

	10
	Pa-nô 
	Cái
	5
	5
	14
	16
	6

	11
	Băng đĩa hình
	Băng
	6
	8
	7
	6
	4

	12
	Băng đĩa âm
	Băng
	120
	120
	198
	190
	187


Nhận xét:
- Nhờ kết hợp tốt các kênh truyền thông mà nhận thức về chất lượng, VSATTP của các cơ sở thực phẩm và người tiêu dùng đã được nâng lên. Theo điều tra năm 2005, đã có 90,5% người kinh doanh thức ăn đường phố tiếp cận được với các thông tin về VSATTP; 90% người kinh doanh thức ăn đường phố có hiểu biết về các vấn đề liên quan đến VSATTP.

- Tuy nhiên, công tác truyền thông giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế:

+ Chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền VSATTP tại cơ sở. 

+ Hoạt động tập huấn cho người sản xuất, kinh doanh chưa mang lại hiệu quả cao do thiếu các hình ảnh, phương tiện trực quang hỗ trợ trong quá trình giảng dạy, chưa xây dựng được các mô hình điểm và tổ chức cho học viên tham quan các mô hình.

+ Kiến thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn nhiều hạn chế và không toàn diện. 
d) Đánh giá nhận thức, nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực VSATTP: Chưa có đánh giá.
5. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP: (Phụ luc 6)
a) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đã đầu tư nhiều thời gian cho hoạt động thanh tra, kiểm tra về VSATTP

- Hoạt động liên ngành đã được đẩy mạnh. 
- Công tác kiểm tra đã được chú trọng.

b) Khó khăn:

- Thanh tra chuyên ngành VSATTP chưa có, Thanh tra Sở Y tế chỉ có 01 cán bộ kiêm nhiệm về VSATTP nên chưa đủ sức để duy trì hoạt động thanh tra thường xuyên các cơ sở thực phẩm. 
- Kinh phí chi cho hoạt động thanh tra, kiểm tra còn thấp.

- Các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra còn hạn chế.

- Các cơ sở thực phẩm chủ yếu là cơ sở nhỏ, không đăng ký kinh doanh việc xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn.

c) Kết quả:

- Hàng năm đều tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, huyện và xã tiến hành kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp và thanh tra việc chấp hành các quy định về chất luợng, VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vào các chiến dịch: tết Nguyên đán,  tháng hành động vì chất lượng,VSATTP, tết Trung thu, mùa lũ lụt... 
- Ngoài các đợt thanh tra định kỳ, Sở Y tế cũng đã tổ chức tốt các đợt thanh tra đột xuất khi có vụ việc xảy ra.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Trạm Y tế các xã thường xuyên tổ chức kiểm tra VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao theo tuyến quản lý.
d) Nhận xét:

- Tỷ lệ cơ sở được kiểm tra hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao:  89,0% năm 2004, 90% năm 2005, 79,5% năm 2006,  65,4% năm 2007 và năm 2008 là 83,7%.

- Nhờ duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần giúp cho các cơ sở thực phẩm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình. Tỷ lệ cơ sở sản xuất thực phẩm có giấy phép kinh doanh đạt tiêu chuẩn VSATTP hàng năm chiếm 64,7% (năm 2004) đến  66% (năm 2008).

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác thanh, kiểm tra chất lượng, VSATTP còn một số hạn chế:

- Hoạt động kiểm tra còn ít, tỷ lệ cơ sở thực phẩm được kiểm tra hàng năm chưa đạt 100% như yêu cầu đặt ra là mỗi cơ sở hàng năm tối thiểu được kiểm tra 01 lần.

- Hoạt động thanh tra còn chồng chéo giữa thanh tra chất lượng và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại một cơ sở thực phẩm, có quá nhiều lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho cơ sở trong khi một số cơ sở lại bị bỏ sót.

- Tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về chất lượng, VSATTP chưa được phát hiện kịp thời, việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm, nhất là đối với các cơ sở nhỏ, cơ sở thức ăn đường phố nên chưa tạo được ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở. 
III. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC, RAU QUẢ; TRONG NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC THỦY SẢN, TRONG CHĂN NUÔI VÀ GIẾT MỔ GIA SÚC , GIA CẨM:                                                                                                   


1. Trong sản xuất lương thực, rau quả:

a) Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình rau an toàn:  

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định đã thường xuyên tổ chức tập huấn về quản lý và kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Đối tượng tham dự tập huấn là cán bộ hợp tác xã nông nghiệp và nông dân ở các vùng chuyên canh rau của tỉnh. Đây là điều kiện ban đầu để tiến hành thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh rau an toàn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các khóa đào tạo, nông dân đã nắm bắt được các quy định của Nhà nước về quản lý sản xuất rau an toàn, các quy trình kỹ thuật sản xuất các loại rau, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, tiêu chuẩn về rau an toàn. Đây là những kiến thức hết sức cần thiết và bổ ích cho việc tạo nguồn để nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh.

b)  Xây dựng một  số mô hình sản xuất rau an toàn : 
Việc xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn giúp bà con nông dân nắm bắt được quy trình kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả và các quy định về sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau an toàn. 
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu hóa, sinh trong sản phẩm rau: Phân tích dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, ô nhiễm vi sinh vật… đáng lưu ý là vấn đề nhiễm khuẩn Coliform và Ecoli. 

2.  Trong muôi trồng, khai thác thủy sản:

a) Về công tác tuyên truyền, giáo dục:
 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về VSATTP,  về sử dụng các hoá chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thủy sản. 

b) Công tác kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc thú y, hoá chất, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản: 
Thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, thức ăn, hoá chất sử dụng trong nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông, sử dụng một số hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng như chloramphenicol, nitrofuran .... Hàng tháng, thông báo kết quả kiểm tra cho các doanh nghiệp chế biến, các cơ sở kiểm tra và cho từng vùng nuôi.

c) Kiểm tra dư lượng hoá chất, kháng sinh trong tôm nuôi thương phẩm:  

Chọn các điểm có vùng nuôi tôm tập trung để tiến hành kiểm tra dư lượng kháng sinh, thuốc BVTV, kim loại nặng trong tôm nuôi thương phẩm ở các vùng nuôi.

d) Thực hiện tốt công tác kiểm tra con giống và phòng bệnh tôm: 
Tuyên truyền người nuôi tôm nhận thức tầm quan trọng của con giống và việc kiểm tra chất lượng giống trước khi mua thả nuôi.

đ) Về cấp giấy công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP thủy sản:


Đã kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đảm bảo VSATTP, đến nay đã cấp cho  49/70 cơ sở.

3. Trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm:

a) Xây dựng một số mô hình chăn nuôi lợn thịt an toàn sinh học: 

Mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, giúp người nông dân thay đổi tập quán chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường. 

b) Tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học cho chủ gia trại, trang trại: 

- Hướng dẫn qui trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn; hướng dẫn phòng chống hội chứng suy giảm miễn dịch ở lợn bị bệnh tai xanh (PRRS) ở các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn.

       
- Hỗ trợ chứng nhận chăn nuôi lợn thịt đạt tiêu chuẩn ngành về vệ sinh Thú y của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hỗ trợ xây dựng thí điểm quầy thịt sạch.
4. Một số tồn tại, khó khăn:
- Việc quản lý chất lượng một số nông sản thực phẩm (rau, trái cây...) tránh các tác hại do tồn dư thuốc BVTV quá mức cho phép chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các địa phương chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tập huấn; công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa được thực hiện một cách thường xuyên; việc kiểm tra dư lượng thuốc BVTV cũng như một số chỉ tiêu khác đòi hỏi kinh phí khá lớn, do vậy kết quả đạt chưa cao. 

- Công tác kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y ở một số địa phương còn hạn chế, tại hầu hết các địa phương việc giết mổ gia súc chủ yếu do các hộ tư nhân tiến hành, số lò mổ tập trung còn ít cho nên việc quản lý vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó khăn. 

 - Việc quản lý VSATTP cơ sở nuôi trồng thủy sản còn nhiều khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh tôm xảy ra thường xuyên. 

- Việc phối hợp hoạt động giữa các ngành còn chưa đồng bộ, trong công tác kiểm tra còn chồng chéo gây khó khăn phiền hà cho các cơ sở sản xuất.

5. Giải pháp thực hiện công tác quản lý chất lượng, VSATTP nông, lâm và thủy sản trong thời gian tới.


- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về VSATTP 

- Đẩy mạnh công tác thông tin và giáo dục - truyền thông về VSATTP tại cộng đồng.

- Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm nghiệm VSATTP tại địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP. 

- Xây dựng các mô hình sản xuất rau, quả an toàn, mô hình chăn nuôi an toàn, mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng thực hành nuôi tốt, xây dựng một số mô hình thu mua, bảo quản áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP…
 - Triển khai xây dựng vùng sản xuất thực phẩm nguyên liệu an toàn phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu dựa trên các quy tắc thực hành sản xuất tốt, bảo đảm an toàn dịch bệnh.

- Ðẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật. Nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu sản xuất các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học ít độc hại đối với sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Nghiên cứu các mô hình sản xuất rau, củ, quả và thủy sản an toàn. 

- Đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng thực hành cho cán bộ làm công tác quản lý VSATTP. Nâng cao mức đầu tư cho chương trình đảm bảo chất lượng, VSATTP trong lĩnh vực nông, lâm và thủy sản.
IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Giải pháp: 

a) Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách:

- Trung ương sớm ban hành Luật An toàn thực phẩm điều chỉnh toàn bộ các vấn đề liên quan đến chất lượng, VSATTP, cùng với đó là các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Rà soát, sửa đổi, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng VSATTP (tiêu chuẩn cơ sở thực phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, tiêu chuẩn phương pháp thử, tiêu chuẩn quy trình công nghệ, tiêu chuẩn quản lý) để các tuyến và cơ sở thực phẩm triển khai áp dụng.

- Có chính sách khuyến khích tiến tới bắt buộc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng VSATTP tiên tiến theo GMP (Thực hành sản xuất tốt), SSOP (Quy phạm vệ sinh), HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) tại các cơ sở thực phẩm. 

- Xã hội hóa công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP; gắn công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP, kiểm nghiệm thực phẩm…

b) Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện:

** Củng cố hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực quản lý về VSATTP cho mạng lưới quản lý VSATTP:

- Thành lập cơ quan chuyên trách quản lý, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, VSATTP trực thuộc Sở Y tế; có chính sách thu hút và đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP ở tất cả các tuyến. 

- Tiêu chuẩn hóa hoạt động quản lý, đánh giá hoạt động chương trình Mục tiêu quốc gia bảo đảm chất lượng, VSATTP tại các tuyến.

** Tăng cường công tác truyền thông giáo dục:

- Thành lập đội truyền thông lưu động về VSATTP tuyến tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền VSATTP tại cơ sở. 

 - Trang bị các phương tiện hỗ trợ để giúp công tác  truyền thông, tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng các bài trình bày dạng phim tư liệu để giúp người học có được các hình ảnh trực quan, xây dựng được các mô hình điểm và tổ chức tham quan các mô hình.

- Đảm bảo ngân sách cho hoạt động này.

** Quản lý nguồn nguyên liệu thực phẩm:

- Quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông sản, thuỷ sản thực phẩm an toàn và các khu giết mổ tập trung bảo đảm VSATTP. 

- Hình thành tổ chức cấp chứng chỉ nông sản, sản phẩm thực phẩm an toàn; cơ sở sản xuất cung ứng thực phẩm an toàn. 


- Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn  động vật sống và sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các chợ đầu mối. Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu và vật tư phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản; phụ gia thực phẩm, chất bảo quản và chất hỗ trợ chế biến; thực phẩm chức năng và các thực phẩm có nguy cơ cao.

** Tăng cường quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:


- Phân công, phân cấp quản lý cụ thể về chất lượng, VSATTP, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót.


- Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Kiên quyết đình chỉ hoạt động những cơ sở không đủ điều kiện.


- Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, trên cơ sở đó hướng dẫn cơ sở có biện pháp khắc phục, sửa chữa để đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Quy định thời hạn hiệu lực và lộ trình cụ thể cho việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

- Thống nhất triển khai cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm tiêu dùng nội địa về một đầu mối là Sở Y tế. 

** Tăng cường giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.


- Xây dựng chương trình giám sát ô nhiễm thực phẩm đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường. Có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra chất lượng của các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ cao. Đối với các bếp ăn tập thể, bắt buộc thực hiện nghiêm túc chế độ lưu mẫu thực phẩm nhằm phục vụ cho việc giám sát thực phẩm và điều tra nếu có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

- Củng cố và nâng cao năng lực kiểm nghiệm thực phẩm và xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm của phòng kiểm nghiệm. Phát triển rộng rãi hệ thống kiểm tra nhanh ở Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Bảo đảm phát hiện, báo cáo, điều tra và xử lý kịp thời nếu có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

** Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng, VSATTP:

- Thành lập thanh tra chuyên ngành thực phẩm đủ sức để duy trì hoạt động thanh tra thường xuyên các các cơ sở thực phẩm, tránh tình trạng thanh tra chồng chéo, bỏ sót.

- Tăng nặng các hình phạt các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật về chất lượng, VSATTP.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng vật tư, phân bón, hoá chất phục vụ sản xuất nguyên liệu thực phẩm, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về chất lượng, VSATTP từ khâu sản xuất đến lưu thông trên thị trường.

- Kiểm tra tại các chợ đầu mối về nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, đặc biệt chú ý các thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam. 
** Kiểm nghiệm thực phẩm:

- Quy hoạch và từng bước phát triển hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, VSATTP trên địa bàn tỉnh, có phân cấp cụ thể các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm cho từng tuyến. Trước mắt nâng cao năng lực của labo kiểm nghiệm thực phẩm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chuẩn hoá theo tiêu chuẩn thực hành labo tốt (GLP) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17025). 

- Có cơ chế thích hợp khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các phòng kiểm nghiệm chất lượng, VSATTP đạt chuẩn quốc tế. Hình thành mạng thông tin về nhu cầu kiểm nghiệm và quản lý kết quả kiểm nghiệm.

- Triển khai rộng rãi việc sử dụng test nhanh để phát hiện tồn dư hoá chất độc hại trong thực phẩm.

c) Nhóm giải pháp về nguồn lực:

** Đào tạo nguồn nhân lực:

- Đảm bảo đủ nhân lực thực hiện công tác quản lý chất lượng, VSATTP từ tuyến tỉnh đến cơ sở theo quy mô số cơ sở thực phẩm quản lý trên địa bàn.

- Đào tạo sau đại học về chuyên ngành An toàn thực phẩm để đào tạo cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm.

- Tổ chức các lớp đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế cơ sở làm công tác VSATTP: triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, VSATTP mới ban hành; tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục về chất lượng, VSATTP; kỹ năng kiểm tra, giám sát cơ sở thực phẩm; kỹ năng giám sát và điều tra ngộ độc thực phẩm; kỹ năng sử dụng test, kist kiểm tra nhanh chất lượng, VSATTP…

- Quy định mỗi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống phải có ít nhất 01cán bộ phụ trách về VSATTP được đào tạo chứng chỉ quản lý chất lượng, VSATTP. 

** Đầu tư tài chính, xã hội hóa các nguồn tài chính:

- Huy động các nguồn lực, tài chính phục vụ công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP

- Xã hội hóa các hoạt động tư vấn, chứng nhận, kiểm nghiệm

** Thông tin phục vụ quản lý:

- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý chương trình:


- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh công tác  thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt các hoạt động bảo đảm chất lượng, VSATTP.
- Chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về VSATTP sâu rộng đến người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

2. Kiến nghị: Đề nghị Các Bộ, ngành Trung ương cần: 
- Sớm ban hành Luật thực phẩm và tổ chức giám sát chuyên đề công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP.


 - Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng, VSATTP phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, kèm theo đó là các tiêu chuẩn lấy mẫu và phương pháp thử, tiêu chuẩn quy trình công nghệ bắt buộc áp dụng và cần phổ biến rộng rãi bộ tiêu chuẩn này cho các nhà sản xuất, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, VSATTP để thực hiện.

- Xem xét sửa đổi quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm. 
- Quy định bắt buộc áp dụng hệ thống quản lý chất lựong,VSATTP tiên tiến theo GMP, SSOP, HACCP đối với cơ sở thực phẩm quy mô công nghiệp và có cơ chế thích hợp để khuyến khích các cơ sở nhỏ áp dụng các hệ thống quản lý này.   
- Xây dựng phần mềm quản lý, lưu trữ và phổ biến các thông tin về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sử dụng. 

- Có cơ chế phối hợp chặt chẽ liên ngành trong các hoạt động: truyền thông giáo dục đối với tất cả các đối tượng từ người trồng trọt, chăn nuôi đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; quản lý nhà nước về VSATTP từ nuôi trồng, sản xuất đến chế biến, lưu thông, bảo quản, tiêu dùng; giám sát ô nhiễm thực phẩm ở tất cả các công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm. 
- Quy định chức năng, nhiêm vụ của các đơn vị y tế có liên quan đến VSATTP một cách cụ thể, rõ ràng. 

- Quy hoạch và có chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển các vùng nguyên liệu thực phẩm an toàn, xây dựng các khu giết mổ tập trung đạt tiêu chuẩn VSATTP. Phổ biến rộng rãi các chế phẩm an toàn phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.


UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo./.






       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH









KT. CHỦ TỊCH
                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                       

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: YT, NN&PTNT;
- CVP, PVP Tr. Thanh Kết;

- Lưu: VT+K15, K9, K10, K13. (TM.13b)                             Nguyễn Thị Thanh Bình 

Phụ lục I:                                

Các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP

I. Quy định chung và phân công quản lý nhà nước về VSATTP


1. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân.


2. Pháp lệnh VSATTP.

3. Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP.

4. Nghị định 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 của Chính phủ quy định về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.

5. Quyết định 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm VSATTP đến năm 2010.

6. Thông tư Liên tịch 01/2004/TTLT-BVHTT- BYT ngày 12/1/2004 của Liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo trong lĩnh vực y tế.


7. Thông tư Liên tịch 01/2006/TTLT-BYT-BNN ngày 4/1/2006 của Liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP.

8. Thông tư Liên tịch 16/2005/TTLT-BYT-BCN ngày 20/5/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Công nghiệp hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước VSATTP.

9. Thông tư Liên tịch 18/2005/TTLT-BYT-BTM ngày 12/7/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Thương mại hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước VSATTP.

10. Thông tư Liên tịch 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 8/12/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Thủy sản hướng dẫn phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VSATTP.

11. Quyết định 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về VSATTP trong ngành Y tế.

12. Quyết định  01/2006/QĐ-BYT ngày 9/1/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về VSATTP.

II. Quy định về công bố tiêu chuẩn; ghi nhãn sản phẩm và Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP


13. Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.


14. Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa XNK (hết hiệu lực từ 13/3/2007)


15. Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (có hiệu lực từ 13/3/2007 thay thế Quyết định 178/1999/QĐ-TTg)


16. Thông tư 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm.


17. Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.


III.Quy định điều kiện VSATTP


18. Quyết định 4196/1999/QĐ-BYT ngày 29/12/1999 của Bộ Y tế ban hành Quy định điều kiện bảo đảm chất lượng, VSATTP.

19. Quyết định 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

20. Quyết định 41/2005/QĐ-BYT ngày 8/11/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ, phục vụ ăn uống.

21. Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT ngày 3/10/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn.

22. Quyết định số 2244/2002/QĐ-BYT ngày 13/6/2002 của Bộ Y tế ban hành Quy định điều kiện VSATTP đối với cơ sở chế biến thịt và sản phẩm từ thịt.

23. Quyết định 01/2005/QĐ-BYT ngày 7/1/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định điều kiện VSATTP đối với cơ sở SX, CB nước giải khát.

24. Quyết định 02/2005/QĐ-BYT ngày 7/1/2005 của Bộ Y tế ban hành Quy định về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai.

25. Quyết định 3339/2001/QĐ-BYT ngày 30/7/2001 của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm.

26. Quyết định  3512/2000/QĐ-BYT ngày 9/107/2000 của Bộ Y tế ban hành Quy định về VSATTP đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp.

27. Quyết định 3616/2004/QĐ-BYT ngày 14/10/2004 của Bộ Y tế ban hành Quy định VSATTP đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ.

28. Quyết định 6289/2003/QĐ-BYT ngày 29/12/2003 của Bộ Y tế ban hành Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

29. Thông tư 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng.

30. Quyết định  3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ Y tế ban hành Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

31. Quyết định 928/2002/QĐ-BYT ngày 21/3/2002 của Bộ Y tế ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm VSATTP trong SX, KD, SD phụ gia thực phẩm.


32. Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, VSATTP.

33. Quyết định 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ Y tế ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.

34. Quyết định 5327/2003/QĐ-BYT ngày 13/10/2003 của Bộ Y tế ban hành Quy định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

35. Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt KH hành động quốc gia bảo đảm VSATTP đến năm 2010.

IV. Thanh tra, xử lý vi phạm về VSATTP


36. Luật Thanh tra năm 2004.

37. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

38. Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra


39. Nghị định 77/2006/NĐ-CP ngày 3/8/2006 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế.

40. Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

41. Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

42. Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

43. Nghị định 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.
Phụ lục 2: 
            Tình hình ngộ độc thực phẩm từ năm 2004-2008

	Năm
	Số vụ ngộ độc
	Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

	
	Số vụ ngộ độc
	Số người mắc
	Số người  chết
	Vi sinh vật
	Hoá chất
	Thực phẩm biến chất
	Độc tố tự nhiên
	Khác

	2004
	2
	9
	0
	2
	0
	0
	7
	0

	2005
	1
	6
	0
	0
	0
	0
	6
	0

	2006
	3
	290
	0
	21
	265
	4
	0
	0

	2007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2008
	3
	16
	0
	16
	0
	4
	0
	0

	Cộng
	9
	321
	0
	39
	265
	8
	13
	0

	STT
	Loại mẫu
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	
	Tổng số mẫu


	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm 


	Tổng số mẫu


	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm


	Tổng số mẫu


	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm 


	Tổng số mẫu


	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm 


	Tổng số mẫu


	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm 

	
	
	
	
	HCBVTV
	Chất bảo quản
	Phẩm màu
	Đường hóa học
	
	
	HCBVTV
	Chất bảo quản
	Phẩm màu
	Đường hóa học
	
	
	HCBVTV
	Chất bảo quản
	Phẩm màu
	Đường hóa học
	
	
	HCBVTV
	Chất bảo quản
	Phẩm màu
	Đường hóa học
	
	
	HCBVTV
	Chất bảo quản
	Phẩm màu
	Đường hóa học

	1
	Rau quả tươi
	16
	12
	4
	0
	0
	0
	14
	11
	3
	0
	0
	0
	12
	11
	1
	0
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	9
	8
	1
	0
	0
	0

	2
	Thịt,sản phẩm từ động vật
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	14
	14
	0
	0
	0
	0
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	0
	0

	3
	Thực phẩm chế biến công nghiệp
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	4
	Thực phẩm chế biến thủ công
	79
	72
	0
	4
	3
	0
	92
	89
	1
	1
	1
	0
	102
	96
	1
	4
	1
	0
	98
	90
	0
	4
	4
	0
	97
	93
	1
	2
	1
	0

	5
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số


	115
	104
	4
	4
	3
	0
	123
	117
	4
	1
	1
	0
	137
	130
	2
	4
	1
	0
	130
	122
	0
	4
	4
	0
	121
	116
	2
	2
	1
	0


Phụ lục 3:                                                    

 Ô nhiễm thực phẩm từ năm 2004 – 2008.
     Ghi chú: HCBVTV: Ô nhiễm thực phẩm do hóa chất bảo vệ thực vật.

Phụ lục 4: 





Kinh phí cho công tác quản lý VSATTP
	Năm
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Nội dung chi (triệu đồng)

	
	Ngân sách TW
	Địa phương
	Doanh nghiệp Hỗ trợ
	Nguồn khác
	Ban hành văn bản
	Tổ chức bộ máy quản lý
	Thanh, kiểm  tra
	Mua trang thiết bị
	Xét nghiệm
	Giám sát ngộ độc
	Mô hình điểm
	Tuyên truyền
	Chi khác

	2004
	244
	0
	0
	0
	0 
	0
	104
	26
	6
	5
	0
	97
	6

	2005
	433
	0
	0
	0
	0
	0
	138
	36,5
	8
	6,5
	10
	210
	24

	2006
	407
	0
	0
	0
	0
	0
	114
	26
	2
	4,5
	15
	209
	36,5

	2007
	605
	0
	0
	0
	0
	3,1
	144,5
	49,7
	13,4
	26,3
	75
	283
	10

	2008
	568
	0
	0
	0
	0
	0
	323
	137,8
	24
	13,2
	0
	30
	40

	Cộng
	2.257
	0
	0
	0
	0
	3,1
	823,5
	276
	53,4
	55,5
	100
	829
	116,5


Năm 2008 Chi dự án Bảo đảm VSATTP thức ăn đường phố: 40 triệu đồng.
Phụ lục 5: 
Tổ chức bộ máy quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngành y tế

	Tổ chức bộ máy
	Năm
	Số cơ quan, đơn vị
	Số người
	Loại hình đơn vị
	Cơ chế tài chính

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Hành chính
	Sự nghiệp
	Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí
	Tự chủ một phần kinh phí
	Tự chủ toàn bộ kinh phí

	Cấp tỉnh
	2004
	2
	7
	0
	1
	1
	2
	0
	0

	
	2005
	2
	7
	0
	1
	1
	2
	0
	0

	
	2006
	2
	7
	1
	1
	1
	2
	0
	0

	
	2007
	2
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	
	2008
	2
	9
	2
	1
	1
	1
	1
	0

	Cấp huyện
	2004
	11
	11
	0
	0
	11
	11
	0
	0

	
	2005
	21
	21
	0
	11
	11
	21
	0
	0

	
	2006
	22
	22
	0
	11
	11
	22
	0
	0

	
	2007
	22
	22
	0
	11
	11
	22
	0
	0

	
	2008
	22
	22
	0
	11
	11
	22
	0
	0

	Cấp xã
	2004
	157
	157
	0
	0
	157
	157
	0
	0

	
	2005
	157
	157
	0
	0
	157
	157
	0
	0

	
	2006
	157
	157
	0
	0
	157
	157
	0
	0

	
	2007
	159
	159
	0
	0
	159
	159
	0
	0

	
	2008
	159
	159
	0
	0
	159
	159
	0
	0


- Tuyến tỉnh: Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm tự chủ một phần kinh phí từ năm 2007

- Tuyến huyện: Trung tâm Y tế huyện và Phòng Y tế được thành lập từ năm 2005 (riêng thành phố Quy Nhơn từ năm 2006) 
- Tuyến xã, phường, thị trấn: Trạm Y tế 
Phụ lục 6: 
Kết quả xử lý vi phạm chất lượng, VSATTP 2004-2008:
	STT
	Loại cơ sở SX, KD thực phẩm
	Năm

	Kiểm tra
	Thanh tra
	Hình thức xử lý đã áp dụng

	
	
	
	Số lần

kiểm tra
	số cơ sở

đạt yêu cầu
	Số lần

kiểm tra
	số cơ sở

đạt yêu cầu
	số cơ sở

bị cảnh cáo
	Phạt tiền (đồng)
	Số cơ sở

bị hủy

sản phẩm
	Số cơ sở

bị đình chỉ

sản xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở

bị phạt tiền
	Số tiền bị phạt
	
	

	1
	Cơ sở chế biến giết mổ gia súc, gia cầm
	2004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2005
	63
	54
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0

	
	
	2006
	67
	54
	5
	5
	13
	0
	0
	0
	0

	
	
	2007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Tổng
	130
	108
	5
	5
	22
	0
	0
	0
	0

	2
	Cơ sở chế biến bảo quản

thủy sản


	2004
	0
	0
	8
	7
	0
	1
	1.000.000
	0
	0

	
	
	2005
	94
	81
	9
	7
	13
	2
	2.000.000
	0
	0

	
	
	2006
	100
	81
	8
	6
	19
	2
	6.000.000
	0
	0

	
	
	2007
	0
	0
	24
	10
	0
	14
	31.000.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	12
	9
	0
	3
	6.000.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	194
	162
	61
	39
	32
	22
	46.000.000
	0
	0

	3
	 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

(sữa, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát)
	2004
	959
	301
	116
	100
	658
	16
	5.400.000
	0
	0

	
	
	2005
	1100
	940
	103
	83
	160
	20
	8.500.000
	0
	0

	
	
	2006
	1170
	943
	90
	72
	227
	18
	18.500.000
	74
	0

	
	
	2007
	2542
	709
	208
	187
	1833
	21
	21.000.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	167
	125
	0
	42
	61.000.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	5.771
	2893
	684
	567
	2878
	117
	114.400.000
	74
	0

	4
	Cơ sở ăn uống (nhà hàng,

khách sạn, bếp ăn tập thể,

quán ăn đường phố…)
	2004
	274
	86
	42
	36
	188
	6
	2.000.000
	0
	0

	
	
	2005
	315
	268
	29
	24
	47
	5
	1.500.000
	0
	0

	
	
	2006
	251
	202
	20
	16
	49
	4
	1.200.000
	0
	0

	
	
	2007
	477
	133
	43
	33
	344
	10
	9.550.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	36
	27
	0
	9
	13.500.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	1.317
	689
	170
	136
	628
	34
	27.750.000
	0
	0


	5
	Tàu cá, cảng cá
	2004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2006
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2007
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2008
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Tổng
	03
	03
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Cơ sở chế biến giết mổ gia súc, gia cầm
	2004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2005
	63
	54
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0

	
	
	2006
	67
	54
	5
	5
	13
	0
	0
	0
	0

	
	
	2007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Tổng
	130
	108
	5
	5
	22
	0
	0
	0
	0

	7
	Cơ sở chế biến bảo quản

thủy sản


	2004
	0
	0
	8
	7
	0
	1
	1.000.000
	0
	0

	
	
	2005
	94
	81
	9
	7
	13
	2
	2.000.000
	0
	0

	
	
	2006
	100
	81
	8
	6
	19
	2
	6.000.000
	0
	0

	
	
	2007
	0
	0
	24
	10
	0
	14
	31.000.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	12
	9
	0
	3
	6.000.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	194
	162
	61
	39
	32
	22
	46.000.000
	0
	0

	8
	 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

(sữa, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát)
	2004
	959
	301
	116
	100
	658
	16
	5.400.000
	0
	0

	
	
	2005
	1100
	940
	103
	83
	160
	20
	8.500.000
	0
	0

	
	
	2006
	1170
	943
	90
	72
	227
	18
	18.500.000
	74
	0

	
	
	2007
	2542
	709
	208
	187
	1833
	21
	21.000.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	167
	125
	0
	42
	61.000.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	5.771
	2893
	684
	567
	2878
	117
	114.400.000
	74
	0

	9
	Cơ sở ăn uống (nhà hàng,

khách sạn, bếp ăn tập thể,

quán ăn đường phố…)
	2004
	274
	86
	42
	36
	188
	6
	2.000.000
	0
	0

	
	
	2005
	315
	268
	29
	24
	47
	5
	1.500.000
	0
	0

	
	
	2006
	251
	202
	20
	16
	49
	4
	1.200.000
	0
	0

	
	
	2007
	477
	133
	43
	33
	344
	10
	9.550.000
	0
	0

	
	
	2008
	0
	0
	36
	27
	0
	9
	13.500.000
	0
	0

	
	
	Tổng
	1.317
	689
	170
	136
	628
	34
	27.750.000
	0
	0
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